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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Toà án là một trong những cơ quan tư pháp, có nhiệm vụ xét xử 

các vụ án hình sự và giải quyết các tranh chấp trong nhân dân. Hoạt 

động của Toà án nhằm bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Gắn liền với hoạt động của Toà án là thNm phán. Trong lĩnh vực 

tư pháp hình sự thNm phán đã góp một phần không nhỏ trong việc 

trừng trị tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, 

bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hoạt động của ThNm phán là thực 

tiễn sinh động làm cơ sở lý luận cho khoa học tố tụng hình sự và quá 

trình xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành.  

Tuy nhiên, hoạt động của thNm phán trong tố tụng hình sự còn 

tồn tại những bất cập, một số nguyên tắc của tố tụng hình sự chưa 

được thực hiện đầy đủ làm cho hiệu quả xét xử của Toà án chưa cao.  

Hiện nay Đảng ta đang tiến hành cải cách tư pháp, trong đó có 

cải cách thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự. Vì vậy việc nghiên cứu 

một cách hệ thống vai trò của ThNm phán trong hoạt động tố tụng 

hình sự là việc làm cần thiết mà bản luận văn này muốn đề cập đến. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Vai trò của thNm phán trong tố tụng hình sự đã được đề cập đến 

trong một số công trình nghiên cứu, bài viết đăng trên các báo và tạp 

chí chuyên ngành, như Thông tin khoa học xét xử của TAND tối cao, 
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Tạp chí TAND, các hội thảo khoa học của TAND tối cao và VKSND 

tối cao khi soạn thảo, tập huấn Bộ luật TTHS năm 2003, trong đó có 

các quy định về vai trò của thNm phán. Tuy nhiên, các công trình và 

bài viết đó mới nhằm đến những khía cạnh nhất định của chế định 

thNm phán, chủ yếu dưới góc độ tổ chức và quản lý, chưa nghiên cứu 

một cách hệ thống và đồng bộ về địa vị pháp lý của thNm phán trong 

hoạt động tố tụng hình sự.  

Khi xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vấn đề này 

cần được làm sáng tỏ hơn về mặt lý luận và thực tiễn, làm cơ sở cho 

việc hoàn thiện các quy định pháp luật về vai trò của thNm phán trong 

tố tụng hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.   

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 

Mục đích: Nghiên cứu nhằm hoàn thiện các quy định của pháp 

luật về vai trò của thNm phán trong tố tụng hình sự, góp phần nâng 

cao chất lượng xét xử của thNm phán.  

Nhiệm vụ: Phân tích những đặc điểm của tố tụng hình sự, các mô 

hình tố tụng hình sự, vai trò của thNm phán trong tố tụng hình sự; đánh 

giá thực trạng việc áp dụng các quy định pháp luật hiện hành về vai trò 

của thNm phán trong tố tụng hình sự, từ đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện địa vị pháp lý của thNm phán trong tố tụng hình sự.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là các quy định pháp luật về vai trò của 

thNm phán trong tố tụng hình sự theo pháp luật Việt Nam từ năm 

1945 đến nay, hoạt động của thNm phán trong thực tiễn tư pháp hình 

sự nước nhà. Luận văn chỉ giới hạn việc nghiên cứu vai trò của thNm 

phán ở giai đoạn xét xử sơ thNm về hình sự.   

5. Phương pháp nghiên cứu 
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Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu lịch sử, thống 

kê, phân tích, tổng hợp, so sánh… để phân tích về hệ thống quyền và 

nghĩa vụ của ThNm phán trong tố tụng hình sự. 

6. Cơ cấu của luận văn 

Luận văn gồm có phần mở đầu, nội dung gồm ba chương và 

phần kết luận. 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬ0 VỀ VAI TRÒ CỦA THẨM PHÁ0  

TRO0G HOẠT ĐỘ0G TỐ TỤ0G HÌ0H SỰ 

1.1. Đặc điểm của tố tụng hình sự và các mô hình tố tụng hình sự 

Tố tụng hình sự là trình tự hoạt động của các cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và mối quan 

hệ giữa họ trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự. Mục đích 

của tố tụng hình sự là phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công 

minh, chính xác mọi tội phạm.  

Tố tụng hình sự có một số đặc điểm có ý nghĩa quy định địa vị 

pháp lý của th m phán: 

Thứ nhất, đó là hoạt động mang tính công quyền. Luật tố tụng 

hình sự quy định trình tự, thủ tục xác định tội phạm và áp dụng hình 

phạt. Nhà nước giao cho một số cơ quan và nhân viên của mình thực 

hiện các hành vi tố tụng. Khi thực hiện, người có thNm quyền nhân 

danh quyền lực công cộng và hoạt động của họ mang tính cưỡng chế 

đối với những người liên quan đến vụ án. 

Thứ hai, đó là hoạt động mang tính giai cấp và tính xã hội cao. 

Trong mọi xã hội có giai cấp đều tồn tại tội phạm, đấu tranh phòng 

và chống tội phạm là trách nhiệm của Nhà nước. Tố tụng hình sự 

không chỉ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị mà còn bảo vệ lợi ích 
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của cả cộng đồng người đang tồn tại trong lòng xã hội thuộc phạm vi 

tác động của nó. 

Thứ ba, tố tụng hình sự là sự thống nhất và nhất quán giữa các 

giai đoạn. Hoạt động của các cơ quan và những người tiến hành tố 

tụng nối tiếp nhau theo một trình tự nhất định, được pháp luật quy 

định chặt chẽ, giai đoạn trước là tiền đề của giai đoạn sau.  

Trong lịch sử tư pháp hình sự đã tồn tại nhiều cách thức khác 

nhau khi tiến hành giải quyết một vụ án hình sự, đó là mô hình tố 

tụng tranh tụng và tố tụng thNm vấn. Tuỳ thuộc vào mỗi mô hình mà 

pháp luật quy định về vai trò của thNm phán khác nhau. 

Trong tố tụng tranh tụng vụ án hình sự được điều tra công khai 

tại phiên toà, những tài liệu điều tra trước đó hầu như không có ý 

nghĩa về mặt chứng cứ, các bên buộc tội và bị buộc tội có vị trí ngang 

nhau trong việc đưa ra chứng cứ. ThNm phán đóng vai trò của người 

trọng tài, điều khiển các bên tranh tụng với nhau để tìm ra sự thật.  

Mô hình tố tụng thNm vấn đề cao vai trò của ThNm phán. ThNm 

phán là người đưa ra quyết định điều tra, có trách nhiệm tìm ra sự 

thật trên cơ sở các sự việc, chứng cứ. Cuộc điều tra về căn bản đã 

được hoàn tất trước khi Toà án xét xử vụ án, những chứng cứ viết có 

ý nghĩa quan trọng.   

Giữa hai mô hình trên có những điểm tương đồng: 

Thứ nhất, cùng có mục đích tìm ra sự thật của vụ án, nhằm 

khẳng định một người là có tội hay không có tội. 

Thứ hai, đều có những bước (giai đoạn) tiến hành theo một trình 

tự nhất định, đó là các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Khẳng định 

một người có tội hay không bao giờ cũng do Toà án với một thNm 

phán hay một Hội đồng xét xử thực hiện. 
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Thứ ba, người tiến hành tố tụng là những nhân viên nhà nước 

được pháp luật giao nhiệm vụ giải quyết vụ án.  

Thứ tư, cả hai loại hình đều đòi hỏi về một thủ tục tố tụng dân 

chủ, công khai, công bằng.  

Thứ năm, việc xét xử thường được tiến hành theo hai cấp với các 

hội đồng xét xử vô tư, khách quan.  

Giữa hai mô hình tố tụng cũng có những điểm khác biệt tạo ra 

sự khác biệt trong địa vị pháp lý của th m phán:  

- Tố tụng thNm vấn nhấn mạnh vào giai đoạn điều tra, trong khi 

đó tố tụng tranh tụng lại chú trọng vào giai đoạn xét xử. Phiên toà 

trong tố tụng thNm vấn là sự tiếp tục điều tra, các bên có nghĩa vụ 

cung cấp chứng cứ cho Toà án, phiên toà trong tố tụng tranh tụng là 

sự cạnh tranh giữa hai bên đối lập nhau, các bên đưa ra chứng cứ và 

tìm cách thuyết phục Toà chấp nhận chứng cứ đó. 

- ThNm phán trong tố tụng tranh tụng đóng vai trò trọng tài 

giữa bên buộc tội là công tố viên và bên gỡ tội là luật sư cùng bị 

cáo, trong tố tụng thNm vấn thNm phán là thNm tra viên đồng thời 

có quyền quyết định vụ án.  

- Quy trình tố tụng trong tố tụng tranh tụng chính thức bắt đầu từ 

khi mở phiên toà xét xử, các hoạt động điều tra trước đó được coi là 

bí mật. Quy trình tố tụng trong tố tụng thNm vấn bắt đầu từ khi khởi 

tố vụ án, các hoạt động điều tra hợp lệ đều mang lại những giá trị 

chứng minh, phiên toà chủ yếu là kiểm tra lại các chứng cứ đã được 

thu thập ở giai đoạn trước.  

- Trong tố tụng thNm vấn tất cả mọi người tham gia vào vụ án 

đều cố gắng tìm ra sự thật, bị cáo có nghĩa vụ khai báo và cung cấp 
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thông tin, trả lời các câu hỏi tại phiên toà. Tố tụng tranh tụng lại 

không mong đợi sự hợp tác của bị cáo cho việc điều tra, bị cáo có 

quyền giữ im lặng trong khi trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc 

về công tố viên.  

- Trong tố tụng tranh tụng cho phép thú tội và mặc cả thú tội. Pháp 

luật khuyến khích bị cáo nhận tội hoặc cho phép thoả thuận để bị can, 

bị cáo nhận tội, khai báo về bị cáo khác để được miễn truy tố hay được 

giảm hình phạt sau này. Tố tụng thNm vấn không chấp nhận sự mặc cả 

thú tội, vì Nhà nước có nhiệm vụ phải kết tội đúng với những gì mà bị 

cáo gây ra.  

Đối với Việt Nam, trong lịch sử tư pháp việc xét xử đã được 

tiến hành theo thủ tục thNm vấn. Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành 

phân định trình tự tố tụng thành các giai đoạn khác nhau, đó là giai 

đoạn khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án. Từ năm 2002 Việt 

Nam hướng nền tố tụng đến mô hình thNm vấn kết hợp với tranh 

tụng.  

1.2. Vai trò của th�m phán trong tố tụng hình sự 

ThNm phán là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật 

để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án hình sự và giải quyết những 

việc khác thuộc thNm quyền của Toà án. ThNm phán là người duy 

nhất có quyền kết tội một người và áp dụng hình phạt thông qua hoạt 

động xét xử. Tuỳ theo từng loại hình tố tụng và pháp luật mỗi quốc 

gia mà thNm phán tham gia xét xử các vụ án hình sự sớm hay muộn. 

Có thể phân chia thành hai giai đoạn chính là tiền xét xử và xét xử.  

Giai đoạn tiền xét xử: Tiền xét xử là giai đoạn trước khi hồ sơ 

được chuyển đến Toà án với bản cáo trạng của Viện công tố.  
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Theo hệ thống luật châu Âu lục địa, trong giai đoạn tiền xét xử, 

thNm phán quyết định việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết 

như khám xét chỗ ở, tạm giam, bắt giữ, tiến hành điều tra sơ bộ. Theo 

hệ thống thông luật (tố tụng tranh tụng), trong giai đoạn tiền xét xử 

thNm phán là người nhận và xử lý tin báo về tội phạm, bằng cách 

thNm vấn trực tiếp người báo tin để xác định sự thật, ra lệnh khám xét 

chỗ ở hoặc địa điểm để phát hiện và thu thập chứng cứ, ra lệnh bắt và 

trả tự do cho bị can. 

Theo pháp luật tố tụng của Việt Nam, giai đoạn xét xử được bắt 

đầu từ thời điểm Toà án nhận được hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo 

trạng của cơ quan công tố. Trước đó thNm phán chưa có thNm quyền 

gì đối với vụ án, kể cả việc bắt giam, khám xét, thu giữ đồ vật như 

luật tố tụng của các quốc gia nêu trên.  

Giai đoạn xét xử được tính từ khi Toà án nhận bản cáo trạng 

cùng các tài liệu liên quan đến vụ án được thu thập trước đó. ThNm 

phán được giao xét xử vụ án thực hiện các hành vi tố tụng trước và 

trong phiên toà xét xử. Bộ luật TTHS năm 2003 của Việt Nam quy 

định sau khi nhận hồ sơ, Toà án phải tiến hành thụ lý vụ án và giao 

cho một thNm phán thực hiện các hoạt động tố tụng cần thiết, như xác 

định thNm quyền xét xử, đề xuất việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các 

biện pháp ngăn chặn; trong thời hạn nhất định thNm phán phải ra một 

trong các quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đình chỉ hoặc tạm 

đình chỉ vụ án, quyết định đưa vụ án ra xét xử. Khi vụ án được đưa ra 

xét xử thì thNm phán điều hành hoạt động tại phiên toà, chuNn bị bản 

án và tuyên án theo quyết định của Hội đồng xét xử. Sau phiên toà, 

thNm phán chủ toạ phải cùng thư ký hoàn tất và ký vào biên bản 

phiên toà, cho những người tham gia tố tụng xem biên bản phiên toà, 

sửa chữa và ban hành bản án trong thời hạn luật định, theo dõi việc 

kháng cáo, kháng nghị đối với bản án.  
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* Một số nhận xét về vai trò của th�m phán trong TTHS: 

1) Tại phần lớn các quốc gia Toà án và thNm phán tham gia sớm 

vào hoạt động điều tra vụ án hình sự. ThNm phán tiến hành điều tra 

và lập hồ sơ, thu thập tất cả các chứng cứ liên quan.   

2) Những hoạt động tố tụng ảnh hưởng đến quyền nhân thân và 

quyền tài sản của công dân đều được thực hiện một cách thận trọng 

và đa số trường hợp phải có lệnh của Toà án. 

3) Pháp luật tố tụng hình sự của nhiều nước đều quy định có giai 

đoạn điều tra sơ bộ, do công tố viên hay thNm phán thực hiện. Việc 

xét xử chủ yếu là kiểm tra lại tính hợp pháp của các tài liệu đã được 

thu thập từ trước.  

4) ThNm phán xét xử vụ án phải đảm bảo thực sự vô tư khách 

quan, những người đã tiến hành bất kể hoạt động tố tụng nào ở giai 

đoạn trước thì không được ngồi xét xử vụ án đó.    

5) Trong tố tụng thNm vấn thNm phán có vai trò rất lớn trong việc 

tìm ra sự thật của vụ án. Trong tố tụng tranh tụng vai trò của thNm 

phán chỉ như người trọng tài, có chức năng hoà giải, giải quyết các 

xung đột chắc chắn sẽ xảy ra giữa hai bên buộc tội và gỡ tội. 

6) ThNm phán trong cả hai mô hình tố tụng có nhiều quyền 

hạn khi điều khiển phiên toà, đảm bảo thực thi đúng đắn các thủ 

tục tố tụng.  

7) ThNm phán phải bảo vệ quyền lợi công và bảo vệ công chúng, 

đảm bảo các quyền hiến định cho bị cáo và người tham gia tố tụng.   

1.3. Yêu cầu của cải cách tư pháp và vấn đề nâng cao vai trò của 

th�m phán trong tố tụng hình sự 
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Mỗi mô hình tố tụng đều thể hiện tính ưu việt cũng như hạn chế 

của nó. Ngày nay, các mô hình tố tụng có sự xích lại gần nhau, tiếp 

cận những yếu tố hợp lý của nhau để với mục đích cuối cùng là 

nhanh chóng tìm ra sự thật của vụ án mà vẫn đảm bảo được các 

quyền cơ bản của con người. 

Tố tụng tranh tụng đề cao vai trò của công tố và luật sư bào 

chữa, coi trọng các lý lẽ được đưa ra ở phiên toà. Hệ thống tố tụng 

này coi trọng quá mức quyền lợi của người phạm tội. Tố tụng thNm 

vấn chưa coi trọng vai trò của tranh tụng, chủ toạ phiên toà thực hiện 

cả ba chức năng buộc tội, gỡ tội và xét xử. Vấn đề cải cách tư pháp 

hình sự phải nhằm đến các tiêu chí: Xác định được đầy đủ sự thật 

khách quan của vụ án một cách kịp thời và nhanh chóng; không bỏ 

lọt người phạm tội và không làm oan người vô tội; bảo vệ được các 

quyền cơ bản của con người, cả bị cáo lẫn người bị hại và các đối 

tượng khác. Trong hoạt động tố tụng luôn phải đề cao nguyên tắc suy 

đoán vô tội và tranh tụng, chỉ có như vậy mới bảo đảm được người 

phạm tội khỏi bị kết án oan. 

Việt Nam duy trì mô hình tố tụng thNm vấn nhưng cũng đang 

hướng đến yếu tố hợp lý của tranh tụng. Các quyết định của bản án 

phải dựa chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toà công khai.  

Điều khiển việc tranh tụng do thNm phán và Hội đồng xét xử 

thực hiện tại phiên toà. Cho nên nâng cao tranh tụng phải đi đôi với 

nâng cao vai trò của thNm phán.  
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Chương 2 

VN TRÍ, VAI TRÒ, QUYỀ0 HẠ0 VÀ 0HIỆM VỤ CỦA THẨM PHÁ0 

TRO0G TỐ TỤ0G HÌ0H SỰ VIỆT 0AM 

2.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến 1959 

Sau khi Nhà nước dân chủ nhân dân ra đời, cơ quan tư pháp 

được xác lập theo Sắc lệnh số 13/SL ngày 24/1/1946, bao gồm Ban 

Tư pháp xã, Toà án sơ cấp ở các quận, huyện, Toà đệ nhị cấp ở các 

tỉnh, Toà thượng thNm ở các kỳ. Có hai ngạch thNm phán, thNm phán 

sơ cấp làm việc ở toà sơ cấp, thNm phán đệ nhị cấp làm việc ở toà đệ 

nhị cấp và toà thượng thNm. 

Theo Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/4/1946, Toà án sơ cấp xử 

chung thNm những vụ phạt bạc từ 5 hào đến 9 đồng, sơ thNm những 

án phạt giam từ 1 đến 5 ngày. Toà án đệ nhị cấp chung thNm những 

án vi cảnh của Toà án sơ cấp bị kháng cáo; sơ thNm những việc tiểu 

hình và đại hình. Toà thượng thNm xét xử những việc kháng cáo án 

sơ thNm của các Toà đệ nhị cấp. 

Theo Sắc lệnh 85/SL ngày 22/5/1950, Ban tư pháp xã có quyền 

xử chung thNm những vụ vi cảnh phạt bạc từ 5 đồng đến 30 đồng; 

Toà án nhân dân huyện có quyền xử chung thNm những vụ án sơ 

thNm của Ban tư pháp xã bị kháng cáo, hoặc những vụ phạm pháp vi 

cảnh mà Ban tư pháp xã xét cần xử phạt giam, hoặc những vụ tái 

phạm vi cảnh. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, từ năm 1950 đến 1954 

Nhà nước còn thành lập các toà án nhân dân liên khu, toà án nhân 
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dân vùng tạm bị chiếm đóng, toà án nhân dân đặc biệt ở những nơi 

phát động quần chúng thi hành chính sách ruộng đất. 

Nguyên tắc của tố tụng hình sự thời kỳ này là việc xét xử của 

Toà án có Phụ thNm nhân dân (ngày nay là Hội thNm nhân dân) tham 

gia trong các việc hình; xét xử công khai, nghị án trong phòng kín, 

tuyên án công khai theo đa số; luật sư có quyền biện hộ trước tất cả 

các Toà án trừ những Toà sơ cấp; Toà án tư pháp độc lập với cơ quan 

hành chính; thNm phán chỉ trọng pháp luật và công lý, các cơ quan 

khác không được can thiệp vào việc tư pháp. 

2.2. Giai đoạn từ năm 1960 đến trước năm 1988 

ThNm phán TAND cấp huyện  phân xử những việc hình sự 

nhỏ không phải mở phiên toà, xét xử sơ thNm những vụ án hình sự 

có thể phạt từ hai năm tù trở xuống; thNm phán Toà án nhân dân 

cấp tỉnh xét xử những vụ án hình sự không thuộc thNm quyền của 

Toà án nhân dân cấp huyện; thNm phán Toà án nhân dân tối cao 

xét xử phúc thNm các bản án chưa có hiệu lực pháp luật, sơ thNm 

đồng thời chung thNm, giám đốc thNm hoặc tái thNm các bản án đã 

có hiệu lực pháp luật.  

Ngày 27/9/1974 Toà án nhân dân tối cao ban hành Bản hướng 

dẫn về trình tự tố tụng sơ th m về hình sự, trong đó quy định rõ vai 

trò của thNm phán trong giai đoạn xét xử sơ thNm vụ án hình sự, đó là 

việc xác định thNm quyền của Toà án nhân dân, trình tự chuNn bị cho 

việc xét xử tại phiên toà, trình tự tố tụng xét xử tại phiên toà. 

Về th m quyền, phân biệt thNm quyền về người và việc, về lãnh 

thổ, theo cấp Toà án, khi vụ án có yếu tố nước ngoài. 
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Hoạt động của th m phán trước khi mở phiên toà: Nghiên cứu 

hồ sơ, giải quyết các vấn đề về hồ sơ để có thể chuNn bị xét xử; ban 

hành quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Hoạt động của th m phán tại phiên toà: 

Việc xét xử phải đảm bảo các nguyên tắc công khai, liên tục, 

trực tiếp và bằng lời nói, có hội thNm nhân dân tham gia, xét xử tập 

thể và quyết định theo đa số. 

ThNm phán phải thNm tra lại toàn bộ chứng cứ, nghe tranh cãi và 

cuối cùng đưa ra phán quyết đối với vụ án theo trình tự: Xét hỏi, 

tranh luận, bị cáo nói cuối cùng, Toà nghị án. Chỉ được căn cứ vào 

những chứng cứ và tài liệu đã được thNm tra ở phiên toà mà không 

được căn cứ vào chứng cứ, tài liệu nào khác. Hội đồng quyết định 

theo đa số, thiểu số được bảo lưu ý kiến tại hồ sơ. 

Sau nghị án, Hội đồng xử án sẽ ban hành một bản án hay một 

quyết định. Bản án phải được chủ toạ phiên toà chuNn bị trước phần 

mở đầu, phần nội dung sự việc và nhận xét sơ bộ, sau khi nghị án thì 

chủ toạ bổ sung những tình tiết được thNm tra tại phiên toà và kết quả 

việc nghị án, phần quyết định phải được viết tại chỗ. ThNm phán phải 

thông báo cho bị cáo và những người tham gia tố tụng khác quyền 

chống án, thể thức và thời hạn chống án. Bản án khi đã tuyên xong 

thNm phán chỉ có thể bổ sung trong hai trường hợp: Quên không tịch 

thu đồ dùng phạm pháp, bỏ sót việc bồi thường ở phần quyết định 

trong khi phần nhận xét có nói đến.  
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Sau khi xét xử thNm phán chủ toạ cùng thư ký kiểm tra lại và 

cùng ký vào biên bản phiên toà.  

2.3. Vai trò của Th�m phán theo Bộ luật TTHS năm 1988 

Một số nguyên tắc của tố tụng hình sự có liên quan trực tiếp đến 

hoạt động của thNm phán được ghi nhận tại BLTTHS 1988, đó là 

nguyên tắc Toà án xét xử công khai, xét xử tập thể và quyết định theo 

đa số, chế độ xét xử có hội thNm nhân dân tham gia, khi xét xử thNm 

phán và hội thNm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, xác 

định sự thật của vụ án, nguyên tắc suy đoán vô tội.   

ThNm quyền xét xử sơ thNm vụ án hình sự được giao cho Toà án 

cấp huyện và cấp tỉnh. ThNm phán Toà án nhân dân cấp huyện xét xử 

sơ thNm những vụ án hình sự có thể phạt đến 7 năm tù, khi tổng hợp 

hình phạt có thể quyết định đến 20 năm tù. 

Trước khi xét xử ThNm phán phải nghiên cứu hồ sơ, giải quyết 

khiếu nại và yêu cầu, thực hiện các hoạt động khác cần thiết cho việc 

mở phiên toà. Trong thời hạn từ 45 ngày đến 3 tháng tuỳ theo là tội ít 

nghiêm trọng hay nghiêm trọng, ThNm phán phải ra một trong những 

quyết định: Đưa vụ án ra xét xử; trả hồ sơ để điều tra bổ sung; tạm 

đình chỉ vụ án; đình chỉ vụ án.  

Khi điều hành phiên toà, ThNm phán phải thực hiện các nguyên tắc 

cơ bản của tố tụng hình sự, đó là việc xác định sự thật của vụ án, thực 

hiện nghĩa vụ chứng minh, tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, bảo 

đảm quyền bình đẳng trước Toà án, quyền bào chữa của bị cáo, sự vô tư 

của những người tiến hành tố tụng, quyền dùng tiếng nói chữ viết riêng 

của dân tộc, bảo đảm các quyền cơ bản của công dân và bảo vệ pháp chế 

xã hội chủ nghĩa. ThNm phán phải đảm bảo các thủ tục tố tụng tại phiên 
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toà, đó là việc xét xử trực tiếp, bằng lời và liên tục; đảm bảo thành phần 

Hội đồng xét xử đúng quy định; chỉ định luật sư trong một số trường 

hợp bắt buộc, duy trì và xử lý kỷ luật phiên toà. 

2.4. Quá trình hoàn thiện các quy định pháp luật tố tụng hình sự 

từ sau năm 1988 về vai trò của Th�m phán  

2.4.1. 'hững sửa đổi, bổ sung trước khi pháp điển hoá lần thứ hai 

Trước năm 2003, Bộ luật TTHS 1988 đã được sửa đổi, bổ sung 3 

lần vào các năm 1990, 1992, 2000, chủ yếu là sửa đổi về kỹ thuật lập 

pháp cho phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự. Có một 

số sửa đổi liên quan đến hoạt động của thNm phán như sau: 

- Thay đổi thời hạn chuNn bị xét xử: Ba mươi ngày, bốn mươi 

lăm ngày, hai tháng, ba tháng đối với bốn loại tội phạm tương ứng. 

- Thay đổi thời hạn xét xử phúc thNm tại Điều 215: Toà án cấp 

tỉnh tăng từ 30 ngày lên 60 ngày, ở Toà án quân sự Trung ương và 

Toà phúc thNm TAND tối cao tăng từ 60 ngày lên 90 ngày. 

- Những sửa đổi, bổ sung ở giai đoạn thi hành án chủ yếu liên 

quan đến vai trò của thNm phán giữ chức danh Chánh án Toà án trong 

việc thi hành án.  

- Những sửa đổi, bổ sung ở giai đoạn xét lại bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự giám đốc thNm, tái thNm. 

- Những sửa đổi, bổ sung về thủ tục trong những vụ án có bị can, 

bị cáo là người chưa thành niên.   

2.4.2. 'hững điểm mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 về 

vai trò của th�m phán 
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Về th m quyền: Toà án nhân dân cấp huyện và Toà án quân sự 

khu vực xét xử sơ thNm những vụ án hình sự có khung hình phạt cao 

nhất đến 15 năm tù, khi tổng hợp hình phạt có thể đến 30 năm tù.  

Về các hoạt động của th m phán khi giải quyết vụ án hình sự:     

- Bổ sung ba nguyên tắc của tố tụng hình sự:  

+ Nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử (Điều 20). 

+ Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự (Điều 28). 

+ Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt 

hại do cơ quan hoặc người có thNm quyền tiến hành tố tụng hình sự 

gây ra (Điều 30). 

- Sửa đổi hai nguyên tắc: 

+ Nguyên tắc xét xử công khai (Điều 18): Lý do xét xử kín là 

cần “giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc” thay cho khái niệm 

trước đây là “giữ gìn đạo đức xã hội”. 

+ Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước Toà án (Điều 19): 

Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng bình đẳng trong việc 

đưa ra chứng cứ, đồ vật, tài liệu, yêu cầu và được tranh luận dân chủ. 

- Thủ tục tố tụng tại phiên toà 

+ ThNm phán phải trực tiếp xác định các tình tiết của vụ án bằng 

cách hỏi và nghe ý kiến không chỉ của những người tham gia tố tụng 

mà còn của người đại diện hợp pháp của họ. 

+ Toà án có thể bố trí thNm phán, hội thNm và kiểm sát viên dự 

khuyết để khi cần có thể thay thế. 

+ Người bào chữa có thể gửi trước bản bào chữa cho Toà án. 

Nếu người bào chữa vắng mặt Toà án vẫn mở phiên toà xét xử.. 

+ Nếu người làm chứng cố ý không đến mà không có lý do chính 

đáng thì Hội đồng xét xử có thể ra quyết định dẫn giải.   
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- Sửa đổi giới hạn xét xử: Toà án có thể xét xử bị cáo theo 

khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một 

điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện 

kiểm sát đã truy tố.  

- Sửa đổi thủ tục xét hỏi tại phiên toà: Hội đồng xét xử chỉ hỏi 

mang tính gợi ý để bị cáo tự trình bày về những tình tiết của vụ án, 

đồng thời hỏi thêm về những điểm mà bị cáo trình bày chưa đầy đủ 

hoặc có mâu thuẫn. Trách nhiệm xét hỏi được chuyển cho Kiểm sát 

viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự. 

- Sửa đổi phương pháp tranh luận tại phiên toà: 

+ Luận tội của Viện kiểm sát phải căn cứ vào những tài liệu, 

chứng cứ đã được kiểm tra tại phiên toà và ý kiến của những người 

tham gia tố tụng khác tại phiên toà. 

+ Chủ toạ phiên toà phải tạo điều kiện cho những người tranh 

luận trình bày hết ý kiến; có quyền đề nghị Kiểm sát viên đối đáp với 

những người tham gia tố tụng khác. 

- Yêu cầu khi nghị án: “Khi nghị án chỉ được căn cứ vào các chứng 

cứ và tài liệu đã được thNm tra tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bào 

chữa và những người tham gia tố tụng khác tại phiên toà…”.  

- Việc giao bản án: Thời hạn giao bản án là 10 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

Chương 3 

THỰC TRẠ0G ÁP DỤ0G CÁC QUY ĐN0H PHÁP LUẬT VỀ VAI 

TRÒ CỦA THẨM PHÁ0 TRO0G HOẠT ĐỘ0G TỐ TỤ0G HÌ0H SỰ 

VÀ MỘT SỐ KIẾ0 0GHN 

3.1. Th�m phán trong thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự 

 

 

 

18 

3.1.1. Th�m phán với việc thực hiện các nguyên tắc cơ bản của tố   

tụng hình sự 

- Oguyên tắc “không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội 

của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”. Trong lịch sử tố tụng của Việt 

Nam, khi một người bị bắt giữ hình sự hoặc từ khi có quyết định khởi 

tố bị can thì thường đã bị coi là tội phạm và thực sự bị đối xử như 

một phạm nhân. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo. 

- Oguyên tắc khi xét xử Th m phán và Hội th m nhân dân độc 

lập và chỉ tuân theo pháp luật. Toà án khi xét xử phải báo cáo công 

tác và chịu sự giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân địa phương, 

chịu sự lãnh đạo của cấp uỷ địa phương, nhiệm kỳ thNm phán ngắn (5 

năm) đã hạn chế tính độc lập của thNm phán.  

Nguyên tắc này còn bị hạn chế khi thNm phán phải “duyệt án” 

hoặc “thỉnh thị án”.            

- Oguyên tắc xét xử tập thể và quyết định theo đa số.  Xét xử tập 

thể không bị vi phạm, nhưng quyết định theo đa số còn có vấn đề 

bất cập vì hội thNm có nhận thức sai lầm, hay do bị tác động khi 

xét xử. ThNm phán vì muốn áp dụng tội danh hay hình phạt nhẹ 

hơn nhưng lại thuyết phục hội thNm biểu quyết đa số theo hướng 

đó.  

3.1.2. Hoạt động của th�m phán khi điều hành phiên toà 

- Khai mạc phiên toà: Trong phần khai mạc phiên toà, ThNm 

phán giải thích không đầy đủ, hoặc giải thích quá dài và sử dụng 

nhiều thuật ngữ chuyên môn làm cho người nghe không hiểu.   

- Đảm bảo trật tự phiên toà: Việc vi phạm trật tự phiên toà xảy 

ra khá phổ biến, nhưng Chủ toạ phiên toà ít đưa ra các biện pháp xử 
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lý mà chỉ yêu cầu lực lượng cảnh sát tư pháp nhắc nhở hay khống chế 

không cho họ tiếp tục vi phạm.     

- Đảm bảo sự có mặt của những người tham gia tố tụng: ThNm 

phán chỉ được xét xử vắng mặt bị cáo trong ba trường hợp: Bị cáo 

trốn tránh và việc truy nã không có kết quả; bị cáo đang ở nước ngoài 

và không thể triệu tập đến phiên toà; nếu việc vắng mặt của bị cáo 

không trở ngại cho việc xét xử và họ đã được giao giấy triệu tập hợp 

lệ. Việc xét xử vắng mặt bị cáo thường được các thNm phán rất thận 

trọng, vì khả năng oan sai rất dễ xảy ra.  

- Thực hiện giới hạn của việc xét xử: Bộ luật TTHS 2003 đã bổ 

sung: “Toà án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác khoản mà Viện 

kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác 

bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố”. 

- Xét hỏi tại phiên toà: Đổi mới thủ tục xét xử tại phiên toà hình 

sự đòi hỏi Chủ toạ phiên toà chỉ giữ vai trò điều khiển, giữ gìn trật tự. 

Việc xét hỏi ở phiên toà chủ yếu là nhiệm vụ của Kiểm sát viên, luật 

sư, người bảo vệ quyền lợi của đương sự và những người tham gia tố 

tụng khác. Nhưng có thNm phán hỏi quá nhiều, giải thích pháp luật và 

đạo lý quá mức cần thiết, xúc phạm bị cáo, không tôn trọng ý kiến do 

những người tham gia tố tụng đưa ra. 

- Tranh luận tại phiên toà: Thực tiễn cho thấy hầu hết các vấn 

đề của vụ án được làm rõ trong giai đoạn xét hỏi, đến phần tranh 

luận các bên không phát biểu nhiều. Các bị cáo nhất trí với luận tội 

của Kiểm sát viên và chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, né tránh việc tranh 

luận nhằm gây cảm tình với Hội đồng xét xử, người bào chữa nhắc 
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lại các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức án 

nhẹ. Những người tham gia tố tụng khác thường có tâm lý cho rằng 

xét xử là việc của Nhà nước nên chỉ đề nghị Toà xử theo pháp luật.  

- Một số quyết định của Hội đồng xét xử tại phiên toà 

+ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Hội đồng xét xử quyết định 

khởi tố vụ án hình sự nhưng bị Viện kiểm sát kháng nghị nên không 

được thực hiện.   

+ Sửa chữa những sai sót của hồ sơ: Hội đồng xét xử phát hiện 

thấy sai sót của hồ sơ nhưng không tự khắc phục mà phải trả hồ sơ để 

điều tra bổ sung.  

+ Quyết định điều tra bổ sung: Có trường hợp Hội đồng xét xử 

thấy đúng là hành vi của bị cáo không đủ yếu tố cấu thành tội phạm 

mà không tuyên bố vô tội, vẫn trả hồ sơ để điều tra bổ sung, để rồi 

sau đó cơ quan điều tra đình chỉ vụ án.  

- Việc chu n bị bản án, nghị án và tuyên án: ThNm phán thường 

chuNn bị bản án trước khi xét xử, người tham dự phiên toà cho rằng 

đó là án “bỏ túi”. Điều này là được phép vì trong thời gian chuNn bị 

xét xử ThNm phán đã nghiên cứu hồ sơ nên nắm bắt được những tình 

tiết cơ bản của vụ án, có thể chuNn bị trước và chỉ cần bổ sung cho 

phù hợp với diễn biến thực tế ở phiên toà là được. 

3.1.3. Mối quan hệ giữa Th�m phán với Hội th�m, Kiểm sát viên và 

người bào chữa khi xét xử vụ án hình sự 

- Mối quan hệ giữa Th m phán và Kiểm sát viên: ThNm phán và 

Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án hình sự có quan hệ 

ràng buộc về mặt tố tụng. Nhưng sẽ là trái pháp luật nếu giữa họ có 

sự thống nhất, hay “dàn xếp” với nhau về đường lối xét xử.  

- Mối quan hệ giữa Th m phán và Hội th m: Khi tham gia xét 

xử, Hội thNm là một chức danh tư pháp. Vẫn tồn tại hai khuynh 
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hướng là Hội thNm tin tưởng và luôn nhất trí với ý kiến của ThNm 

phán, có sự thoả hiệp giữa ThNm phán và Hội thNm khi quyết định 

bản án. Cả hai xu hướng này đều cần được khắc phục.  

- Mối quan hệ giữa Th m phán với người bào chữa, người bảo 

vệ quyền lợi của đương sự: Theo Luật thì người bào chữa được tham 

gia tố tụng từ khi khởi tố vụ án, ở giai đoạn điều tra người bào chữa 

rất khó khăn khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, ở giai đoạn 

xét xử người bào chữa xuất trình chứng cứ được thNm phán sử dụng 

hạn chế và thường tìm cách vô hiệu hoá chứng cứ đó.  

3.1.4. Trách nhiệm của th�m phán trong trường hợp oan, sai trong 

tố tụng hình sự 

 Khi có vụ án được xác định là oan, Toà án nơi đã kết án oan phải 

công khai xin lỗi và bồi thường cho người bị oan, sau đó yêu cầu thNm 

phán hoàn trả lại một phần hoặc toàn bộ chi phí đã bồi thường. ThNm 

phán phải giải trình về vụ án, nếu cố ý ra bản án trái pháp luật thì phải 

chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 295 Bộ luật hình sự 1999; vì lý do 

năng lực chuyên môn có thể phải tạm dừng nhiệm vụ xét xử để đào tạo 

lại; vì những lý do khách quan khác thì phải tường trình và không được 

xét thi đua trong năm công tác đó. Trong một nhiệm kỳ 5 năm, nếu thNm 

phán có nhiều vụ án xét xử oan thì sẽ không được tái bổ nhiệm.     

Ngoài hoạt động xét xử sơ thNm như trình bày ở trên, thNm phán 

còn xét xử phúc thNm, giám đốc thNm hay tái thNm vụ án hình sự. 

ThNm phán là Chánh án còn có quyền kháng nghị bản án, quyết định 

có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp dưới (hoặc cấp mình), ra quyết 

định thi hành phần hình sự của bản án có hiệu lực. ThNm phán Toà án 

cấp tỉnh có thể làm Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình.    

3.2. Một số kiến nghị về hoàn thiện địa vị pháp lý của Th�m phán 

trong tố tụng hình sự 
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1) Bổ sung quyền hạn của Toà án và thNm phán trong giai đoạn 

tiền xét xử, đó là những hoạt động liên quan đến quyền tự do của con 

người như việc bắt giam, khám xét, kiểm tra thư tín.  

2) Trong giai đoạn xét xử, thNm phán cần được giao thNm quyền 

điều tra nếu không muốn hoặc không có căn cứ trả hồ sơ để điều tra 

bổ sung. Những tài liệu điều tra do thNm phán thực hiện một cách 

hợp pháp có giá trị chứng minh và bắt buộc đối với cơ quan công tố.  

3) Luật cần quy định rõ quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội 

đồng xét xử có hiệu lực thi hành ngay mà không thể bị kháng cáo, 

kháng nghị. 

4) Nên sửa đổi nguyên tắc “việc xét xử của Toà án có hội thNm 

tham gia”. Có thể đối với những tội phạm ít nghiêm trọng khi xét xử 

chỉ cần một thNm phán, khi hội đủ hai điều kiện là chứng cứ rõ ràng 

và bị cáo đồng ý xét xử không cần có Hội đồng xét xử.  

5) Nghiên cứu để quy định về hoạt động tư tố.  

6) Việc xét xử theo thủ tục rút gọn: Thủ tục rút gọn được áp 

dụng khi có đủ ba điều kiện là người phạm tội bị bắt quả tang; sự 

việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng; tội phạm được thực hiện là 

tội phạm ít nghiêm trọng. Đây cũng chính là điều kiện để việc tổ 

chức xét xử với chỉ một thNm phán.   

3.3. Một số kiến nghị về mặt tổ chức đối với Th�m phán 

1) Đảm bảo tính độc lập của ThNm phán: Kéo dài nhiệm kỳ thNm 

phán, thành lập Toà án khu vực là một giải pháp cơ bản để thNm phán 

được độc lập. 
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2) Tăng cường năng lực của ThNm phán: Hiện đại hoá Toà án và 

tư duy của thNm phán, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng của thNm phán mà 

không thiên về đào tạo theo bằng cấp, học vị. 

3) Nâng cao trách nhiệm của ThNm phán: Đòi hỏi Nhà nước có 

chế độ đãi ngộ phù hợp.  

4) Tăng cường các biện pháp bảo đảm cho thNm phán: Có biện 

pháp bảo toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự cho thNm phán, 

không để cho các hành vi xâm hại thNm phán từ bên ngoài.  
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KẾT LUẬ0 

Tố tụng hình sự là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, là 

tất yếu khi xã hội còn tồn tại tội phạm. Phụ thuộc vào tập quán dân 

tộc, lịch sử mà mỗi quốc gia có cách thức khác nhau khi tiến hành 

các thủ tục giải quyết một vụ án hình sự. Các cách thức đó được khái 

quát lại bằng hai mô hình tố tụng, đó là tố tụng tranh tụng và tố tụng 

thNm vấn với một số đặc điểm như phân tích trong chương 1 của bản 

luận văn này. Mô hình tố tụng khác nhau quyết định đến việc hình 

thành địa vị pháp lý khác nhau của thNm phán. Tố tụng tranh tụng đề 

cao vai trò của luật sư và công tố viên, thNm phán đóng vai trọng tài 

khi điều hành phiên toà, kết quả xét xử phụ thuộc nhiều vào năng lực 

tranh tụng giữa các bên. Tố tụng thNm vấn giao nhiều quyền cho 

thNm phán. ThNm phán phải thực hiện cả chức năng buộc tội, gỡ tội 

và xét xử nên kết quả xét xử dễ bị tác động bởi định kiến. Cả hai mô 

hình tố tụng đều có những điểm bất hợp lý, cần thiết phải có sự cải 

cách và các quốc gia đang làm việc đó.  

Việt Nam duy trì mô hình tố tụng thNm vấn nhưng cũng đang 

hướng tới những yếu tố hợp lý của tranh tụng. Vai trò của thNm phán 

khi xét xử vụ án hình sự có thay đổi nhất định khi Nhà nước ta ban 

hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. ThNm phán được giảm bớt 

nhiệm vụ khi điều hành phiên toà, việc thNm vấn và tranh luận được 

chuyển cho các bên buộc tội và bên gỡ tội thực hiện. Diễn biến thực 

tế tại phiên toà mới là căn cứ quyết định của bản án và thNm phán 

không bị ràng buộc bởi quan điểm được tính trước. 

Thực tế trong những năm qua cho thấy các quy định pháp luật về 

vai trò của thNm phán trong tố tụng hình sự ngày càng được hoàn 

thiện theo hướng chặt chẽ, bảo đảm tính độc lập khi xét xử, dân chủ 
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trong tố tụng và quyền uy của nền tư pháp hướng tới công lý. ThNm 

phán đã có tương đối đầy đủ những quyền hạn cần thiết khi giải 

quyết một vụ án hình sự. Toà án không chỉ là cơ quan bảo vệ pháp 

luật mà còn là nơi công lý, công bằng được thực hiện. 

Những hạn chế, khiếm khuyết của pháp luật về vai trò của thNm 

phán trong tố tụng hình sự cần sớm được các nhà lập pháp nghiên 

cứu bổ sung, sửa đổi khi thực hiện chiến lược cải cách tư pháp. Cần 

tạo cho thNm phán có đầy đủ những điều kiện để có thể độc lập, công 

minh khi xét xử. Bản thân các thNm phán phải nhận thức đúng đắn 

vai trò của mình, đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, 

tôn trọng quyền bình đẳng của những người tham gia tố tụng.  

Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị đã tạo 

tiền đề cho quá trình cải cách các cơ quan tư pháp, đó là việc thành 

lập Toà án theo khu vực, tăng thời hạn bổ nhiệm hoặc thực hiện chế 

độ bổ nhiệm không kỳ hạn cho thNm phán, cải cách chế độ tiền lương 

và khen thưởng phù hợp với lao động của cán bộ tư pháp. Nghị quyết 

Đại hội lần thứ X của Đảng khẳng định đNy mạnh Chiến lược Cải 

cách tư pháp đến năm 2020, cải cách tư pháp khNn trương, đồng bộ, 

lấy cải cách hoạt động xét xử làm trọng tâm, xây dựng cơ chế phán 

quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành 

pháp, tư pháp”. Để thực hiện các nhiệm vụ này, pháp luật về tổ chức 

ngành Toà án và tố tụng hình sự về hoạt động của thNm phán cần 

được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Chiến lược Cải cách tư pháp 

của Đảng, trong đó xin được lưu ý một số kiến nghị mà bản luận văn 

này đã nêu ra trên đây. 
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